
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP DO CHƯA HOÀN THIỆN CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG ANH 
(kèm theo thông báo số:         /ĐT ngày         /09/2021) 

TT Lớp Mã SV Họ và tên Ngày sinh TCTL ĐTBTL Tổng TC 

1  QH-2014-I/CQ-N 14020141 Nguyễn Đình Hải 17/12/1996 139 2.4 139 
        
2  QH-2015-I/CQ-C-A-C 15021050 Hà Văn Linh 03/08/1997 121 2.13 121 
        
3  QH-2015-I/CQ-C 15022824 Nguyễn Minh Thắng 15/03/1997 121 2.36 121 
        
4  QH-2015-I/CQ-Đ-B 15021529 Mai Trường An 04/03/1997 120 2.51 120 
        
5  QH-2015-I/CQ-H 15021171 Kim Văn Thưởng 29/09/1997 141 2.83 141 
        
6  QH-2015-I/CQ-M 15022793 Trần Ngọc Lâm 04/01/1997 120 2.85 120 
7  QH-2015-I/CQ-M 15021206 Phạm Phương Nam 17/10/1997 120 2.54 120 
8  QH-2015-I/CQ-M 15021721 Nguyễn Nguyên Sơn 01/05/1997 123 2.50 120 
9  QH-2015-I/CQ-M 15021685 Nguyễn Đức Thắng 28/06/1997 120 2.31 120 
10  QH-2015-I/CQ-M 15022801 An Thanh Tùng 28/04/1997 120 2.33 120 
        
11  QH-2015-I/CQ-T 15022062 Đỗ Việt Hưng 30/12/1997 122 2.60 122 
        
12  QH-2015-I/CQ-V 15022550 Nguyễn Thế Anh 16/09/1997 120 2.84 120 
13  QH-2015-I/CQ-V 15021644 Nguyễn Thị Chinh 03/08/1997 120 2.96 120 
14  QH-2015-I/CQ-V 15022343 Lê Công Chính 21/07/1997 120 2.77 120 
15  QH-2015-I/CQ-V 15021627 Nguyễn Viết Dũng 20/01/1997 120 2.78 120 

 


